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Nhà máy AMTEC được thành lập từ năm 2007, đến nay AMTEC là một trong những
thương hiệu dẫn đầu trong thị trường thiết bị cho công nghệ thông tin và viễn thông.

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp tất cả các dòng sản phẩm cho Tủ mạng, Hệ thống giá
đỡ thiết bị, Hộp kết nối, Thang, Máng cáp, Thanh cấp nguồn đa dạng, Hệ thống nhốt khí
nóng/lạnh cho Datacenter, Khung vây tủ rack và Các linh kiện khác.

Sản phẩm AMTEC là hoàn hảo để sử dụng trong tất cả các công trình từ Trung tâm dữ
liệu của các hệ thống lớn, phức tạp cho đến các hệ thống trong văn phòng vừa và nhỏ

Sản phẩm của AMTEC đã hiện diện và dễ dàng tìm thấy trên khắp đất nước Việt Nam và
     trên 9 nước trong khu vực Đông Nam Á.

 www.amtec.com.vn
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Thông tin chung...........................................................................................................................................................................................

 Độ dày thép : 1~2 mm.
Tải trọng : 100 kg.
Màu sắc: Xám trắng, Vàng, đỏ, xanh, màu kẽm hoặc tùy chọn
Công nghệ sơn: Sơn tĩnh điện, Mạ kẽm hoặc Mạ kẽm nhúng nóng.
Các tùy chọn: Có nắp che và không có nắp che.

 iFLEX      - HỆ THỐNG MÁNG CÁPTM
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Máng cáp thẳng............................................................................................................................................................................................................
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Nắp máng

Máng cáp thẳng

Thông tin sản phẩm............................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích thước
(mm)

W L H t

1 AM-CT-SU-50x50x1.0-X Máng cáp thẳng rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.0mm 50 2500 50 1.0

2 AM-CT-SU-50x50x1.2-X Máng cáp thẳng rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.2mm 50 2500 50 1.2

3 AM-CT-SU-50x50x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.5mm 50 2500 50 1.5

4 AM-CT-SU-100x50x1.0-X Máng cáp thẳng rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 2500 50 1.0

5 AM-CT-SU-100x50x1.2-X Máng cáp thẳng rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.2mm 100 2500 50 1.2

6 AM-CT-SU-100x50x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.5mm 100 2500 50 1.5

7 AM-CT-SU-100x100x1.0-X Máng cáp thẳng rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.0mm 100 2500 100 1.0

8 AM-CT-SU-100x100x1.2-X Máng cáp thẳng rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.2mm 100 2500 100 1.2

9 AM-CT-SU-100x100x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.5mm 100 2500 100 1.5

10 AM-CT-SU-200x100x1.2-X Máng cáp thẳng rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 2500 100 1.2

11 AM-CT-SU-200x100x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 2500 100 1.5

12 AM-CT-SU-200x100x2.0-X Máng cáp thẳng rộng 200mm, cao 100mm, dày 2.0mm 200 2500 100 2.0

13 AM-CT-SU-300x100x1.2-X Máng cáp thẳng rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.2mm 300 2500 100 1.2

14 AM-CT-SU-300x100x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.5mm 300 2500 100 1.5

15 AM-CT-SU-300x100x2.0-X Máng cáp thẳng rộng 300mm, cao 100mm, dày 2.0mm 300 2500 100 2.0

16 AM-CT-SU-400x100x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 400mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 2500 100 1.5

17 AM-CT-SU-400x100x2.0-X Máng cáp thẳng rộng 400mm, cao 100mm, dày 2.0mm 400 2500 100 2.0

18 AM-CT-SU-500x100x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 500mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 2500 100 1.5

19 AM-CT-SU-500x100x2.0-X Máng cáp thẳng rộng 500mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 2500 100 2.0

20 AM-CT-SU-600x100x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 600mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 2500 100 1.5

21 AM-CT-SU-600x100x2.0-X Máng cáp thẳng rộng 600mm, cao 100mm, dày 2.0mm 600 2500 100 2.0

22 AM-CT-SU-700x100x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 700mm, cao 100mm, dày 1.5mm 700 2500 100 1.5

23 AM-CT-SU-700x100x2.0-X Máng cáp thẳng rộng 700mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 2500 100 2.0

24 AM-CT-SU-800x100x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 800mm, cao 100mm, dày 1.5mm 800 2500 100 1.5

25 AM-CT-SU-800x100x2.0-X Máng cáp thẳng rộng 800mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 2500 100 2.0

26 AM-CT-SU-900x100x1.5-X Máng cáp thẳng rộng 900mm, cao 100mm, dày 1.5mm 900 2500 100 1.5

27 AM-CT-SU-900x100x2.0-X Máng cáp thẳng rộng 900mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 2500 100 2.0

28 AM-CT-SU-1000x100x2.0-X Máng cáp thẳng rộng 1000mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 2500 100 2.0

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng
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Co  90    ..............................................................................................................................................................................................................................o

STT
Mã  Sản Phẩm

       

Mô tả sản phẩm

Thông số kích thước
(mm)

W H t

1 AM-CT-90BE-50x50x1.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.0mm 50 50 1.0

2 AM-CT-90BE-50x50x1.2-X Co máng cáp 90 độ, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.2mm 50 50 1.2

3 AM-CT-90BE-50x50x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.5mm 50 50 1.5

4 AM-CT-90BE-100x50x1.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 50 1.0

5 AM-CT-90BE-100x50x1.2-X Co máng cáp 90 độ, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.2mm 100 50 1.2

6 AM-CT-90BE-100x50x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.5mm 100 50 1.5

7 AM-CT-90BE-100x100x1.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.0mm 100 100 1.0

8 AM-CT-90BE-100x100x1.2-X Co máng cáp 90 độ, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.2mm 100 100 1.2

9 AM-CT-90BE-100x100x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.5mm 100 100 1.5

10 AM-CT-90BE-200x100x1.2-X Co máng cáp 90 độ, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 100 1.2

11 AM-CT-90BE-200x100x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 100 1.5

12 AM-CT-90BE-200x100x2.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 200mm, cao 100mm, dày 2.0mm 200 100 2.0

13 AM-CT-90BE-300x100x1.2-X Co máng cáp 90 độ, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.2mm 300 100 1.2

14 AM-CT-90BE-300x100x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.5mm 300 100 1.5

15 AM-CT-90BE-300x100x2.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 300mm, cao 100mm, dày 2.0mm 300 100 2.0

16 AM-CT-90BE-400x100x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 400mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 100 1.5

17 AM-CT-90BE-400x100x2.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 400mm, cao 100mm, dày 2.0mm 400 100 2.0

18 AM-CT-90BE-500x100x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 500mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 100 1.5

19 AM-CT-90BE-500x100x2.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 500mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 100 2.0

20 AM-CT-90BE-600x100x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 600mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 100 1.5

21 AM-CT-90BE-600x100x2.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 600mm, cao 100mm, dày 2.0mm 600 100 2.0

22 AM-CT-90BE-700x100x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 700mm, cao 100mm, dày 1.5mm 700 100 1.5

23 AM-CT-90BE-700x100x2.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 700mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 100 2.0

24 AM-CT-90BE-800x100x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 800mm, cao 100mm, dày 1.5mm 800 100 1.5

25 AM-CT-90BE-800x100x2.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 800mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 100 2.0

26 AM-CT-90BE-900x100x1.5-X Co máng cáp 90 độ, rộng 900mm, cao 100mm, dày 1.5mm 900 100 1.5

27 AM-CT-90BE-900x100x2.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 900mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 100 2.0

28 AM-CT-90BE-1000x100x2.0-X Co máng cáp 90 độ, rộng 1000mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 100 2.0

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng
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Co  T    ..............................................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích thước
(mm)

W H t

1 AM-CT-TEE-50x50x1.0-X Co T máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.0mm 50 50 1.0

2 AM-CT-TEE-50x50x1.2-X Co T máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.2mm 50 50 1.2

3 AM-CT-TEE-50x50x1.5-X Co T máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.5mm 50 50 1.5

4 AM-CT-TEE-100x50x1.0-X Co T máng cáp, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 50 1.0

5 AM-CT-TEE-100x50x1.2-X Co T máng cáp, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.2mm 100 50 1.2

6 AM-CT-TEE-100x50x1.5-X Co T máng cáp, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.5mm 100 50 1.5

7 AM-CT-TEE-100x100x1.0-X Co T máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.0mm 100 100 1.0

8 AM-CT-TEE-100x100x1.2-X Co T máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.2mm 100 100 1.2

9 AM-CT-TEE-100x100x1.5-X Co T máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.5mm 100 100 1.5

10 AM-CT-TEE-200x100x1.2-X Co T máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 100 1.2

11 AM-CT-TEE-200x100x1.5-X Co T máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 100 1.5

12 AM-CT-TEE-200x100x2.0-X Co T máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 2.0mm 200 100 2.0

13 AM-CT-TEE-300x100x1.2-X Co T máng cáp, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.2mm 300 100 1.2

14 AM-CT-TEE-300x100x1.5-X Co T máng cáp, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.5mm 300 100 1.5

15 AM-CT-TEE-300x100x2.0-X Co T máng cáp, rộng 300mm, cao 100mm, dày 2.0mm 300 100 2.0

16 AM-CT-TEE-400x100x1.5-X Co T máng cáp, rộng 400mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 100 1.5

17 AM-CT-TEE-400x100x2.0-X Co T máng cáp, rộng 400mm, cao 100mm, dày 2.0mm 400 100 2.0

18 AM-CT-TEE-500x100x1.5-X Co T máng cáp, rộng 500mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 100 1.5

19 AM-CT-TEE-500x100x2.0-X Co T máng cáp, rộng 500mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 100 2.0

20 AM-CT-TEE-600x100x1.5-X Co T máng cáp, rộng 600mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 100 1.5

21 AM-CT-TEE-600x100x2.0-X Co T máng cáp, rộng 600mm, cao 100mm, dày 2.0mm 600 100 2.0

22 AM-CT-TEE-700x100x1.5-X Co T máng cáp, rộng 700mm, cao 100mm, dày 1.5mm 700 100 1.5

23 AM-CT-TEE-700x100x2.0-X Co T máng cáp, rộng 700mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 100 2.0

24 AM-CT-TEE-800x100x1.5-X Co T máng cáp, rộng 800mm, cao 100mm, dày 1.5mm 800 100 1.5

25 AM-CT-TEE-800x100x2.0-X Co T máng cáp, rộng 800mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 100 2.0

26 AM-CT-TEE-900x100x1.5-X Co T máng cáp, rộng 900mm, cao 100mm, dày 1.5mm 900 100 1.5

27 AM-CT-TEE-900x100x2.0-X Co T máng cáp, rộng 900mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 100 2.0

28 AM-CT-TEE-1000x100x2.0-X Co T máng cáp, rộng 1000mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 100 2.0

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng
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Ngã Tư   ..............................................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích thước
(mm)

W H t

1 AM-CT-CR-50x50x1.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.0mm 50 50 1.0

2 AM-CT-CR-50x50x1.2-X Ngã tư máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.2mm 50 50 1.2

3 AM-CT-CR-50x50x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.5mm 50 50 1.5

4 AM-CT-CR-100x50x1.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 50 1.0

5 AM-CT-CR-100x50x1.2-X Ngã tư máng cáp, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.2mm 100 50 1.2

6 AM-CT-CR-100x50x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.5mm 100 50 1.5

7 AM-CT-CR-100x100x1.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.0mm 100 100 1.0

8 AM-CT-CR-100x100x1.2-X Ngã tư máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.2mm 100 100 1.2

9 AM-CT-CR-100x100x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.5mm 100 100 1.5

10 AM-CT-CR-200x100x1.2-X Ngã tư máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 100 1.2

11 AM-CT-CR-200x100x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 100 1.5

12 AM-CT-CR-200x100x2.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 2.0mm 200 100 2.0

13 AM-CT-CR-300x100x1.2-X Ngã tư máng cáp, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.2mm 300 100 1.2

14 AM-CT-CR-300x100x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.5mm 300 100 1.5

15 AM-CT-CR-300x100x2.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 300mm, cao 100mm, dày 2.0mm 300 100 2.0

16 AM-CT-CR-400x100x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 400mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 100 1.5

17 AM-CT-CR-400x100x2.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 400mm, cao 100mm, dày 2.0mm 400 100 2.0

18 AM-CT-CR-500x100x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 500mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 100 1.5

19 AM-CT-CR-500x100x2.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 500mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 100 2.0

20 AM-CT-CR-600x100x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 600mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 100 1.5

21 AM-CT-CR-600x100x2.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 600mm, cao 100mm, dày 2.0mm 600 100 2.0

22 AM-CT-CR-700x100x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 700mm, cao 100mm, dày 1.5mm 700 100 1.5

23 AM-CT-CR-700x100x2.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 700mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 100 2.0

24 AM-CT-CR-800x100x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 800mm, cao 100mm, dày 1.5mm 800 100 1.5

25 AM-CT-CR-800x100x2.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 800mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 100 2.0

26 AM-CT-CR-900x100x1.5-X Ngã tư máng cáp, rộng 900mm, cao 100mm, dày 1.5mm 900 100 1.5

27 AM-CT-CR-900x100x2.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 900mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 100 2.0

28 AM-CT-CR-1000x100x2.0-X Ngã tư máng cáp, rộng 1000mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 100 2.0

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng
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Co chuyển hướng lên .....................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích thước 
(mm)

W H t

1 AM-CT-IR-50x50x1.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.0mm 50 50 1.0

2 AM-CT-IR-50x50x1.2-X Co chuyển hướng lên, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.2mm 50 50 1.2

3 AM-CT-IR-50x50x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.5mm 50 50 1.5

4 AM-CT-IR-100x50x1.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 50 1.0

5 AM-CT-IR-100x50x1.2-X Co chuyển hướng lên, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.2mm 100 50 1.2

6 AM-CT-IR-100x50x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.5mm 100 50 1.5

7 AM-CT-IR-100x100x1.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.0mm 100 100 1.0

8 AM-CT-IR-100x100x1.2-X Co chuyển hướng lên, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.2mm 100 100 1.2

9 AM-CT-IR-100x100x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.5mm 100 100 1.5

10 AM-CT-IR-200x100x1.2-X Co chuyển hướng lên, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 100 1.2

11 AM-CT-IR-200x100x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 100 1.5

12 AM-CT-IR-200x100x2.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 200mm, cao 100mm, dày 2.0mm 200 100 2.0

13 AM-CT-IR-300x100x1.2-X Co chuyển hướng lên, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.2mm 300 100 1.2

14 AM-CT-IR-300x100x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.5mm 300 100 1.5

15 AM-CT-IR-300x100x2.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 300mm, cao 100mm, dày 2.0mm 300 100 2.0

16 AM-CT-IR-400x100x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 400mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 100 1.5

17 AM-CT-IR-400x100x2.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 400mm, cao 100mm, dày 2.0mm 400 100 2.0

18 AM-CT-IR-500x100x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 500mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 100 1.5

19 AM-CT-IR-500x100x2.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 500mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 100 2.0

20 AM-CT-IR-600x100x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 600mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 100 1.5

21 AM-CT-IR-600x100x2.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 600mm, cao 100mm, dày 2.0mm 600 100 2.0

22 AM-CT-IR-700x100x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 700mm, cao 100mm, dày 1.5mm 700 100 1.5

23 AM-CT-IR-700x100x2.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 700mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 100 2.0

24 AM-CT-IR-800x100x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 800mm, cao 100mm, dày 1.5mm 800 100 1.5

25 AM-CT-IR-800x100x2.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 800mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 100 2.0

26 AM-CT-IR-900x100x1.5-X Co chuyển hướng lên, rộng 900mm, cao 100mm, dày 1.5mm 900 100 1.5

27 AM-CT-IR-900x100x2.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 900mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 100 2.0

28 AM-CT-IR-1000x100x2.0-X Co chuyển hướng lên, rộng 1000mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 100 2.0

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................
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Co chuyển hướng xuống ...................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích thước 
(mm)

W H t

1 AM-CT-ER-50x50x1.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.0mm 50 50 1.0

2 AM-CT-ER-50x50x1.2-X Co chuyển hướng xuống, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.2mm 50 50 1.2

3 AM-CT-ER-50x50x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.5mm 50 50 1.5

4 AM-CT-ER-100x50x1.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 50 1.0

5 AM-CT-ER-100x50x1.2-X Co chuyển hướng xuống, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.2mm 100 50 1.2

6 AM-CT-ER-100x50x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.5mm 100 50 1.5

7 AM-CT-ER-100x100x1.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.0mm 100 100 1.0

8 AM-CT-ER-100x100x1.2-X Co chuyển hướng xuống, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.2mm 100 100 1.2

9 AM-CT-ER-100x100x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.5mm 100 100 1.5

10 AM-CT-ER-200x100x1.2-X Co chuyển hướng xuống, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 100 1.2

11 AM-CT-ER-200x100x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 100 1.5

12 AM-CT-ER-200x100x2.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 200mm, cao 100mm, dày 2.0mm 200 100 2.0

13 AM-CT-ER-300x100x1.2-X Co chuyển hướng xuống, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.2mm 300 100 1.2

14 AM-CT-ER-300x100x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.5mm 300 100 1.5

15 AM-CT-ER-300x100x2.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 300mm, cao 100mm, dày 2.0mm 300 100 2.0

16 AM-CT-ER-400x100x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 400mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 100 1.5

17 AM-CT-ER-400x100x2.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 400mm, cao 100mm, dày 2.0mm 400 100 2.0

18 AM-CT-ER-500x100x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 500mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 100 1.5

19 AM-CT-ER-500x100x2.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 500mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 100 2.0

20 AM-CT-ER-600x100x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 600mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 100 1.5

21 AM-CT-ER-600x100x2.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 600mm, cao 100mm, dày 2.0mm 600 100 2.0

22 AM-CT-ER-700x100x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 700mm, cao 100mm, dày 1.5mm 700 100 1.5

23 AM-CT-ER-700x100x2.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 700mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 100 2.0

24 AM-CT-ER-800x100x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 800mm, cao 100mm, dày 1.5mm 800 100 1.5

25 AM-CT-ER-800x100x2.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 800mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 100 2.0

26 AM-CT-ER-900x100x1.5-X Co chuyển hướng xuống, rộng 900mm, cao 100mm, dày 1.5mm 900 100 1.5

27 AM-CT-ER-900x100x2.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 900mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 100 2.0

28 AM-CT-ER-1000x100x2.0-X Co chuyển hướng xuống, rộng 1000mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 100 2.0

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................
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Nối giảm bên phải....................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích 
thước (mm)

W1 W2 H t

1 AM-CT-ORR-100/50x50x1.0-X Nối giảm bên phải, rộng (100/50)mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 50 50 1.0

2 AM-CT-ORR-100/50x50x1.2-X Nối giảm bên phải, rộng (100/50)mm, cao 50mm, dày 1.2mm 100 50 50 1.2

3 AM-CT-ORR-100/50x50x1.5-X Nối giảm bên phải, rộng (100/50)mm, cao 50mm, dày 1.5mm 100 50 50 1.5

4 AM-CT-ORR-200/100x50x1.0-X Nối giảm bên phải, rộng (200/100)mm, cao 50mm, dày 1.0mm 200 100 50 1.0

5 AM-CT-ORR-200/100x50x1.2-X Nối giảm bên phải, rộng (200/100)mm, cao 50mm, dày 1.2mm 200 100 50 1.2

6 AM-CT-ORR-200/100x50x1.5-X Nối giảm bên phải, rộng (200/100)mm, cao 50mm, dày 1.5mm 200 100 50 1.5

7 AM-CT-ORR-200/100x100x1.0-X Nối giảm bên phải, rộng (200/100)mm, cao 100mm, dày 1.0mm 200 100 100 1.0

8 AM-CT-ORR-200/100x100x1.2-X Nối giảm bên phải, rộng (200/100)mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 100 100 1.2

9 AM-CT-ORR-200/100x100x1.5-X Nối giảm bên phải, rộng (200/100)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 100 100 1.5

10 AM-CT-ORR-300/100x100x1.2-X Nối giảm bên phải, rộng (300/100)mm, cao 100mm, dày 1.2mm 300 100 100 1.2

11 AM-CT-ORR-300/100x100x1.5-X Nối giảm bên phải, rộng (300/100)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 300 100 100 1.5

12 AM-CT-ORR-300/100x100x2.0-X Nối giảm bên phải, rộng (300/100)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 300 100 100 2.0

13 AM-CT-ORR-400/200x100x1.2-X Nối giảm bên phải, rộng (400/200)mm, cao 100mm, dày 1.2mm 400 200 100 1.2

14 AM-CT-ORR-400/200x100x1.5-X Nối giảm bên phải, rộng (400/200)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 200 100 1.5

15 AM-CT-ORR-400/200x100x2.0-X Nối giảm bên phải, rộng (400/200)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 400 200 100 2.0

16 AM-CT-ORR-500/200x100x1.5-X Nối giảm bên phải, rộng (500/200)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 200 100 1.5

17 AM-CT-ORR-500/200x100x2.0-X Nối giảm bên phải, rộng (500/200)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 200 100 2.0

18 AM-CT-ORR-500/300x100x1.5-X Nối giảm bên phải, rộng (500/300)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 300 100 1.5

19 AM-CT-ORR-500/300x100x2.0-X Nối giảm bên phải, rộng (500/300)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 300 100 2.0

20 AM-CT-ORR-600/300x100x1.5-X Nối giảm bên phải, rộng (600/300)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 300 100 1.5

21 AM-CT-ORR-600/300x100x2.0-X Nối giảm bên phải, rộng (600/300)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 600 300 100 2.0

22 AM-CT-ORR-700/400x100x1.5-X Nối giảm bên phải, rộng (700/400)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 700 400 100 1.5

23 AM-CT-ORR-700/400x100x2.0-X Nối giảm bên phải, rộng (700/400)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 400 100 2.0

24 AM-CT-ORR-800/400x100x1.5-X Nối giảm bên phải, rộng (800/400)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 800 400 100 1.5

25 AM-CT-ORR-800/400x100x2.0-X Nối giảm bên phải, rộng (800/400)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 400 100 2.0

26 AM-CT-ORR-900/500x100x2.0-X Nối giảm bên phải, rộng (900/500)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 500 100 2.0

27 AM-CT-ORR-1000/500x100x2.0-X Nối giảm bên phải, rộng (1000/500)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 500 100 2.0

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................
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Nối giảm bên trái....................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích 
thước (mm)

W1 W2 H t

1 AM-CT-OLR-100/50x50x1.0-X Nối giảm bên trái, rộng (100/50)mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 50 50 1.0

2 AM-CT-OLR-100/50x50x1.2-X Nối giảm bên trái, rộng (100/50)mm, cao 50mm, dày 1.2mm 100 50 50 1.2

3 AM-CT-OLR-100/50x50x1.5-X Nối giảm bên trái, rộng (100/50)mm, cao 50mm, dày 1.5mm 100 50 50 1.5

4 AM-CT-OLR-200/100x50x1.0-X Nối giảm bên trái, rộng (200/100)mm, cao 50mm, dày 1.0mm 200 100 50 1.0

5 AM-CT-OLR-200/100x50x1.2-X Nối giảm bên trái, rộng (200/100)mm, cao 50mm, dày 1.2mm 200 100 50 1.2

6 AM-CT-OLR-200/100x50x1.5-X Nối giảm bên trái, rộng (200/100)mm, cao 50mm, dày 1.5mm 200 100 50 1.5

7 AM-CT-OLR-200/100x100x1.0-X Nối giảm bên trái, rộng (200/100)mm, cao 100mm, dày 1.0mm 200 100 100 1.0

8 AM-CT-OLR-200/100x100x1.2-X Nối giảm bên trái, rộng (200/100)mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 100 100 1.2

9 AM-CT-OLR-200/100x100x1.5-X Nối giảm bên trái, rộng (200/100)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 100 100 1.5

10 AM-CT-OLR-300/100x100x1.2-X Nối giảm bên trái, rộng (300/100)mm, cao 100mm, dày 1.2mm 300 100 100 1.2

11 AM-CT-OLR-300/100x100x1.5-X Nối giảm bên trái, rộng (300/100)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 300 100 100 1.5

12 AM-CT-OLR-300/100x100x2.0-X Nối giảm bên trái, rộng (300/100)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 300 100 100 2.0

13 AM-CT-OLR-400/200x100x1.2-X Nối giảm bên trái, rộng (400/200)mm, cao 100mm, dày 1.2mm 400 200 100 1.2

14 AM-CT-OLR-400/200x100x1.5-X Nối giảm bên trái, rộng (400/200)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 200 100 1.5

15 AM-CT-OLR-400/200x100x2.0-X Nối giảm bên trái, rộng (400/200)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 400 200 100 2.0

16 AM-CT-OLR-500/200x100x1.5-X Nối giảm bên trái, rộng (500/200)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 200 100 1.5

17 AM-CT-OLR-500/200x100x2.0-X Nối giảm bên trái, rộng (500/200)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 200 100 2.0

18 AM-CT-OLR-500/300x100x1.5-X Nối giảm bên trái, rộng (500/300)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 300 100 1.5

19 AM-CT-OLR-500/300x100x2.0-X Nối giảm bên trái, rộng (500/300)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 300 100 2.0

20 AM-CT-OLR-600/300x100x1.5-X Nối giảm bên trái, rộng (600/300)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 300 100 1.5

21 AM-CT-OLR-600/300x100x2.0-X Nối giảm bên trái, rộng (600/300)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 600 300 100 2.0

22 AM-CT-OLR-700/400x100x1.5-X Nối giảm bên trái, rộng (700/400)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 700 400 100 1.5

23 AM-CT-OLR-700/400x100x2.0-X Nối giảm bên trái, rộng (700/400)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 400 100 2.0

24 AM-CT-OLR-800/400x100x1.5-X Nối giảm bên trái, rộng (800/400)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 800 400 100 1.5

25 AM-CT-OLR-800/400x100x2.0-X Nối giảm bên trái, rộng (800/400)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 400 100 2.0

26 AM-CT-OLR-900/500x100x2.0-X Nối giảm bên trái, rộng (900/500)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 500 100 2.0

27 AM-CT-OLR-1000/500x100x2.0-X Nối giảm bên trái, rộng (1000/500)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 500 100 2.0

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................
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Nối giảm đều....................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích thước 
(mm)

W1 W2 H t

1 AM-CT-OR-100/50x50x1.0-X Nối giảm đều, rộng (100/50)mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 50 50 1.0

2 AM-CT-OR-100/50x50x1.2-X Nối giảm đều, rộng (100/50)mm, cao 50mm, dày 1.2mm 100 50 50 1.2

3 AM-CT-OR-100/50x50x1.5-X Nối giảm đều, rộng (100/50)mm, cao 50mm, dày 1.5mm 100 50 50 1.5

4 AM-CT-OR-200/100x50x1.0-X Nối giảm đều, rộng (200/100)mm, cao 50mm, dày 1.0mm 200 100 50 1.0

5 AM-CT-OR-200/100x50x1.2-X Nối giảm đều, rộng (200/100)mm, cao 50mm, dày 1.2mm 200 100 50 1.2

6 AM-CT-OR-200/100x50x1.5-X Nối giảm đều, rộng (200/100)mm, cao 50mm, dày 1.5mm 200 100 50 1.5

7 AM-CT-OR-200/100x100x1.0-X Nối giảm đều, rộng (200/100)mm, cao 100mm, dày 1.0mm 200 100 100 1.0

8 AM-CT-OR-200/100x100x1.2-X Nối giảm đều, rộng (200/100)mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 100 100 1.2

9 AM-CT-OR-200/100x100x1.5-X Nối giảm đều, rộng (200/100)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 100 100 1.5

10 AM-CT-OR-300/100x100x1.2-X Nối giảm đều, rộng (300/100)mm, cao 100mm, dày 1.2mm 300 100 100 1.2

11 AM-CT-OR-300/100x100x1.5-X Nối giảm đều, rộng (300/100)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 300 100 100 1.5

12 AM-CT-OR-300/100x100x2.0-X Nối giảm đều, rộng (300/100)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 300 100 100 2.0

13 AM-CT-OR-400/200x100x1.2-X Nối giảm đều, rộng (400/200)mm, cao 100mm, dày 1.2mm 400 200 100 1.2

14 AM-CT-OR-400/200x100x1.5-X Nối giảm đều, rộng (400/200)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 200 100 1.5

15 AM-CT-OR-400/200x100x2.0-X Nối giảm đều, rộng (400/200)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 400 200 100 2.0

16 AM-CT-OR-500/200x100x1.5-X Nối giảm đều, rộng (500/200)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 200 100 1.5

17 AM-CT-OR-500/200x100x2.0-X Nối giảm đều, rộng (500/200)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 200 100 2.0

18 AM-CT-OR-500/300x100x1.5-X Nối giảm đều, rộng (500/300)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 300 100 1.5

19 AM-CT-OR-500/300x100x2.0-X Nối giảm đều, rộng (500/300)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 300 100 2.0

20 AM-CT-OR-600/300x100x1.5-X Nối giảm đều, rộng (600/300)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 300 100 1.5

21 AM-CT-OR-600/300x100x2.0-X Nối giảm đều, rộng (600/300)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 600 300 100 2.0

22 AM-CT-OR-700/400x100x1.5-X Nối giảm đều, rộng (700/400)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 700 400 100 1.5

23 AM-CT-OR-700/400x100x2.0-X Nối giảm đều, rộng (700/400)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 400 100 2.0

24 AM-CT-OR-800/400x100x1.5-X Nối giảm đều, rộng (800/400)mm, cao 100mm, dày 1.5mm 800 400 100 1.5

25 AM-CT-OR-800/400x100x2.0-X Nối giảm đều, rộng (800/400)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 400 100 2.0

26 AM-CT-OR-900/500x100x2.0-X Nối giảm đều, rộng (900/500)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 500 100 2.0

27 AM-CT-OR-1000/500x100x2.0-X Nối giảm đều, rộng (1000/500)mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 500 100 2.0

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

Nắp 

Nối giảm đều

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng

 www.amtec.com.vn
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Co Z máng cáp....................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích 
thước (mm)

W H t

1 AM-CT-Z-50x50x1.0-X Co Z máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.0mm 50 50 1.0

2 AM-CT-Z-50x50x1.2-X Co Z máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.2mm 50 50 1.2

3 AM-CT-Z-50x50x1.5-X Co Z máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.5mm 50 50 1.5

4 AM-CT-Z-100x50x1.0-X Co Z máng cáp, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 50 1.0

5 AM-CT-Z-100x50x1.2-X Co Z máng cáp, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.2mm 100 50 1.2

6 AM-CT-Z-100x50x1.5-X Co Z máng cáp, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.5mm 100 50 1.5

7 AM-CT-Z-100x100x1.0-X Co Z máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.0mm 100 100 1.0

8 AM-CT-Z-100x100x1.2-X Co Z máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.2mm 100 100 1.2

9 AM-CT-Z-100x100x1.5-X Co Z máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.5mm 100 100 1.5

10 AM-CT-Z-200x100x1.2-X Co Z máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 100 1.2

11 AM-CT-Z-200x100x1.5-X Co Z máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 100 1.5

12 AM-CT-Z-200x100x2.0-X Co Z máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 2.0mm 200 100 2.0

13 AM-CT-Z-300x100x1.2-X Co Z máng cáp, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.2mm 300 100 1.2

14 AM-CT-Z-300x100x1.5-X Co Z máng cáp, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.5mm 300 100 1.5

15 AM-CT-Z-300x100x2.0-X Co Z máng cáp, rộng 300mm, cao 100mm, dày 2.0mm 300 100 2.0

16 AM-CT-Z-400x100x1.5-X Co Z máng cáp, rộng 400mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 100 1.5

17 AM-CT-Z-400x100x2.0-X Co Z máng cáp, rộng 400mm, cao 100mm, dày 2.0mm 400 100 2.0

18 AM-CT-Z-500x100x1.5-X Co Z máng cáp, rộng 500mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 100 1.5

19 AM-CT-Z-500x100x2.0-X Co Z máng cáp, rộng 500mm, cao 100mm, dày 2.0mm 500 100 2.0

20 AM-CT-Z-600x100x1.5-X Co Z máng cáp, rộng 600mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 100 1.5

21 AM-CT-Z-600x100x2.0-X Co Z máng cáp, rộng 600mm, cao 100mm, dày 2.0mm 600 100 2.0

22 AM-CT-Z-700x100x1.5-X Co Z máng cáp, rộng 700mm, cao 100mm, dày 1.5mm 700 100 1.5

23 AM-CT-Z-700x100x2.0-X Co Z máng cáp, rộng 700mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 100 2.0

24 AM-CT-Z-800x100x1.5-X Co Z máng cáp, rộng 800mm, cao 100mm, dày 1.5mm 800 100 1.5

25 AM-CT-Z-800x100x2.0-X Co Z máng cáp, rộng 800mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 100 2.0

26 AM-CT-Z-900x100x2.0-X Co Z máng cáp, rộng 900mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 100 2.0

27 AM-CT-Z-1000x100x2.0-X Co Z máng cáp, rộng 1000mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 100 2.0

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

Nắp 

Co Z

* Z, L: Tùy chọn thực tế

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng
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Chắn cuối máng cáp.....................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích thước 
(mm)

W H t

1 AM-CT-EC-50x50x1.0-X Chắn cuối máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.0mm 50 50 1.0

2 AM-CT-EC-100x50x1.0-X Chắn cuối máng cáp, rộng 100mm, cao 50mm, dày 1.0mm 100 50 1.0

3 AM-CT-EC-100x100x1.0-X Chắn cuối máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.0mm 100 100 1.0

4 AM-CT-EC-200x100x1.0-X Chắn cuối máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.0mm 200 100 1.0

5 AM-CT-EC-300x100x1.0-X Chắn cuối máng cáp, rộng 300mm, cao 100mm, dày 1.0mm 300 100 1.0

6 AM-CT-EC-400x100x1.5-X Chắn cuối máng cáp, rộng 400mm, cao 100mm, dày 1.5mm 400 100 1.5

7 AM-CT-EC-500x100x1.5-X Chắn cuối máng cáp, rộng 500mm, cao 100mm, dày 1.5mm 500 100 1.5

8 AM-CT-EC-600x100x1.5-X Chắn cuối máng cáp, rộng 600mm, cao 100mm, dày 1.5mm 600 100 1.5

9 AM-CT-EC-700x100x2.0-X Chắn cuối máng cáp, rộng 700mm, cao 100mm, dày 2.0mm 700 100 2.0

10 AM-CT-EC-800x100x2.0-X Chắn cuối máng cáp, rộng 800mm, cao 100mm, dày 2.0mm 800 100 2.0

11 AM-CT-EC-900x100x2.0-X Chắn cuối máng cáp, rộng 900mm, cao 100mm, dày 2.0mm 900 100 2.0

12 AM-CT-EC-1000x100x2.0-X Chắn cuối máng cáp, rộng 1000mm, cao 100mm, dày 2.0mm 1000 100 2.0

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

Thanh đỡ bắt tường .....................................................................................................................................................................................................

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích 
thước (mm)

W t

1 AM-CT-WB-50x2.0-X Thanh đỡ bắt tường máng cáp, rộng 50mm, dày 2.0mm 50 2.0

2 AM-CT-WB-100x2.0-X Thanh đỡ bắt tường máng cáp, rộng 100mm, dày 2.0mm 100 2.0

3 AM-CT-WB-200x2.0-X Thanh đỡ bắt tường máng cáp, rộng 200mm, dày 2.0mm 200 2.0

4 AM-CT-WB-300x2.0-X Thanh đỡ bắt tường máng cáp, rộng 300mm, dày 2.0mm 300 2.0

5 AM-CT-WB-400x2.0-X Thanh đỡ bắt tường máng cáp, rộng 400mm, dày 2.0mm 400 2.0

6 AM-CT-WB-500x2.0-X Thanh đỡ bắt tường máng cáp, rộng 500mm, dày 2.0mm 500 2.0

7 AM-CT-WB-600x2.0-X Thanh đỡ bắt tường máng cáp, rộng 600mm, dày 2.0mm 600 2.0

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng

 www.amtec.com.vn
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Thanh đỡ bắt trần.....................................................................................................................................................................................................

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

Thanh đỡ bắt sàn .....................................................................................................................................................................................................

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích 
thước (mm)

W t

1 AM-CT-CB-50x2.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 50mm, dày 2.0mm 50 2.0

2 AM-CT-CB-100x2.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 100mm, dày 2.0mm 100 2.0

3 AM-CT-CB-200x2.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 200mm, dày 2.0mm 200 2.0

4 AM-CT-CB-300x2.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 300mm, dày 2.0mm 300 2.0

5 AM-CT-CB-400x2.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 400mm, dày 2.0mm 400 2.0

6 AM-CT-CB-500x2.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 500mm, dày 2.0mm 500 2.0

7 AM-CT-CB-600x2.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 600mm, dày 2.0mm 600 2.0

8 AM-CT-CB-700x3.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 700mm, dày 3.0mm 700 3.0

9 AM-CT-CB-800x3.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 800mm, dày 3.0mm 800 3.0

10 AM-CT-CB-900x5.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 900mm, dày 5.0mm 900 5.0

11 AM-CT-CB-1000x5.0-X Thanh đỡ bắt trần máng cáp, rộng 1000mm, dày 5.0mm 1000 5.0

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích 
thước (mm)

W t

1 AM-CT-FB-50x2.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 50mm, dày 2.0mm 50 2.0

2 AM-CT-FB-100x2.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 100mm, dày 2.0mm 100 2.0

3 AM-CT-FB-200x2.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 200mm, dày 2.0mm 200 2.0

4 AM-CT-FB-300x2.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 300mm, dày 2.0mm 300 2.0

5 AM-CT-FB-400x2.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 400mm, dày 2.0mm 400 2.0

6 AM-CT-FB-500x2.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 500mm, dày 2.0mm 500 2.0

7 AM-CT-FB-600x2.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 600mm, dày 2.0mm 600 2.0

8 AM-CT-FB-700x3.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 700mm, dày 3.0mm 700 3.0

9 AM-CT-FB-800x3.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 800mm, dày 3.0mm 800 3.0

10 AM-CT-FB-900x5.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 900mm, dày 5.0mm 900 5.0

11 AM-CT-FB-1000x5.0-X Thanh đỡ bắt sàn máng cáp, rộng 1000mm, dày 5.0mm 1000 5.0

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng
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Cùm treo máng cáp.....................................................................................................................................................................................................

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

Bát nối máng .....................................................................................................................................................................................................

Thông tin sản phẩm.........................................................................................................................................................................................................

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích 
thước (mm)

H t

1 AM-CT-DT-50x1.0-X Bát nối máng cáp, cao 50mm, dày 1.0mm 50 1.0

2 AM-CT-DT-50x1.2-X Bát nối máng cáp, cao 50mm, dày 1.2mm 50 1.2

3 AM-CT-DT-50x1.5-X Bát nối máng cáp, cao 50mm, dày 1.5mm 50 1.5

4 AM-CT-DT-50x2.0-X Bát nối máng cáp, cao 50mm, dày 2.0mm 50 2.0

5 AM-CT-DT-100x1.0-X Bát nối máng cáp, cao 100mm, dày 1.0mm 100 1.0

6 AM-CT-DT-100x1.2-X Bát nối máng cáp, cao 100mm, dày 1.2mm 100 1.2

7 AM-CT-DT-100x1.5-X Bát nối máng cáp, cao 100mm, dày 1.5mm 100 1.5

8 AM-CT-DT-100x2.0-X Bát nối máng cáp, cao 100mm, dày 2.0mm 100 2.0

STT

Mã  Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm

Thông số kích thước 
(mm)

W H t

1 AM-CT-CHS-50x50x1.0-X Cùm treo máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.0mm 50 50 1.0

2 AM-CT-CHS-50x50x1.2-X Cùm treo máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.2mm 50 50 1.2

3 AM-CT-CHS-50x50x1.5-X Cùm treo máng cáp, rộng 50mm, cao 50mm, dày 1.5mm 50 50 1.5

4 AM-CT-CHS-100x100x1.0-X Cùm treo máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.0mm 100 100 1.0

5 AM-CT-CHS-100x100x1.2-X Cùm treo máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.2mm 100 100 1.2

6 AM-CT-CHS-100x100x1.5-X Cùm treo máng cáp, rộng 100mm, cao 100mm, dày 1.5mm 100 100 1.5

7 AM-CT-CHS-200x100x1.0-X Cùm treo máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.0mm 200 100 1.0

8 AM-CT-CHS-200x100x1.2-X Cùm treo máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.2mm 200 100 1.2

9 AM-CT-CHS-200x100x1.5-X Cùm treo máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 1.5mm 200 100 1.5

10 AM-CT-CHS-200x100x2.0-X Cùm treo máng cáp, rộng 200mm, cao 100mm, dày 2.0mm 200 100 2.0

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng

   X=1: Sơn tĩnh điện
   X=2: Thép mạ kẽm
   X=3: Mạ kẽm nhúng nóng

 www.amtec.com.vn
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